
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Câu 1. Trần Quốc Toản quyết gặp vua để làm gì?  

A. Xin vua quả cam     

B. Xin đánh giặc   

C. Xin sang nước Nguyên  

 

Câu 2. Đợi mãi không gặp được vua, Quốc Toản đã làm gì? 

BÓP NÁT QUẢ CAM 
Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc 

ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận. 
Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp nhà vua xin đánh 

giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến. 
Gặp vua, Quốc Toản quỳ xuống tâu: 
- Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh! 
Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.  

Vua cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo: 
- Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng còn  

trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. 
Nói rồi, vua ban cho Quốc Toản một quả cam. 
Quốc Toản ấm ức bước lên bờ: "Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, không 

cho dự bàn việc nước". Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp 
chặt. 

Khi trở ra, Quốc Toản xoè tay cho mọi người xem cam quý. Nhưng quả cam đã nát từ bao 
giờ. 
                                                                                       (Theo Nguyễn Huy Tưởng)  
 

Họ và tên: ……………………………… Lớp : ……………… 

Đọc thầm văn bản sau: 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo 
yêu cầu: 
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A. Liều chết xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.  

B. Tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội. 

C. Hai bàn tay bóp chặt quả cam. 

Câu 3. Vì sao khi được vua khen và ban cho quả cam, Quốc Toản vẫn ấm ức? 

A. Vì Trần Quốc Toản muốn được đi đánh giặc ngay nhưng vua không cho. 

B. Vì Trần Quốc Toản tâu vua cách đánh giặc nhưng không được đồng ý. 

C. Vì Trần Quốc Toản nghĩ vua coi mình như trẻ con, không cho dự bàn việc nước. 

Câu 4. Qua câu chuyện trên, em thấy Quốc Toản là một người như thế nào? 

 

 

Câu 5. Xếp các từ sau thành 2 nhóm: 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6. Gạch dưới các động từ có trong đoạn văn sau: 

Quốc Toản ấm ức bước lên bờ: "Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, 

không cho dự bàn việc nước". Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn 

tay bóp chặt. 

Câu 7. Tìm 3 động từ: 

 

 

 

Câu 8. Mỗi nhóm từ dưới đây gồm 1 từ không cùng loại, gạch chân dưới các từ đó. 

Từ chỉ  
hoạt động 

Từ chỉ  
trạng thái 

nói chuyện đá bóng 

yêu quý học bài 

hồi hộp 

tự hào 

phân vân 

quan sát 

a. chỉ hoạt động của chân. 

b. chỉ trạng thái cảm xúc của con người. 

…………………………………. 

…………………………………. 



a. trò chuyện, học hành, làm việc, hồi hộp 

b. niềm vui, nỗi buồn, lo lắng, cái đẹp 

c. phân vân, hồi hộp, thực hành, phấn khởi 

d. đá bóng, chạy bộ, đua thuyền, bóng chuyền 

Câu 9. Các từ được in đậm trong các câu sau là danh từ hay động từ? 

a. Em ước mơ sau này trở thành bác sĩ.  

b. Ước mơ của em là trở thành bác sĩ.  

c. Em trải chiếu giữa nhà để chuẩn bị ăn cơm.  

d. Nắng chiếu lung linh như dát vàng cho dòng sông.   

Câu 10. Viết 4-5 câu nói về một hoạt động mà em yêu thích. 
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